PHỤ LỤC I
CÁC BIỂU MẪU TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Nghị định       /201… /NĐ –CP  ngày   tháng    năm 2016 

của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Biểu 01
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

Phần 1. Danh mục trang thiết bị đối với biện pháp xông hơi khử trùng
Bảng 1. Danh mục trang thiết bị sử dụng cho biện pháp xông hơi khử trùng bằng Methyl Bromide

	TT
	Trang thiết bị

	1.
	Thiết bị đo nồng độ hơi thuốc

	2.
	Thiết bị phát hiện rò rỉ thuốc xông hơi

	3.
	Thiết bị đo tồn dư thuốc sau khi thông thoáng (đo TLV)

	4.
	Thiết bị thông thoáng, đảo khí

	5.
	Thiết bị hóa hơi

	6.
	Thiết bị gia nhiệt

	7.
	Dụng cụ, trang bị bảo hộ cá nhân (mặt nạ, bình lọc, thiết bị thở ôxy...)

	8.
	Ống dẫn thuốc

	9.
	Bạt khử trùng

	10.
	Vật liệu làm kín khác (bạt giấy dán chuyên dụng, hồ dán, băng dính, rắn cát...)

	11.
	Thiết bị đo nhiệt độ, ẩm độ

	12.
	Dụng cụ cân, đo

	13.
	Dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và giám định sinh vật gây hại

	14.
	Dụng cụ, thiết bị phun vệ sinh

	15.
	Biển cảnh giới

	16.
	Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy

	17.
	Bộ dụng cụ sơ cứu

	18.
	Thiết bị và dụng cụ hỗ trợ khác


Bảng 2. Danh mục trang thiết bị sử dụng cho biện pháp xông hơi khử trùng bằng Phosphine

	TT
	Trang thiết bị

	1.
	Thiết bị đo nồng độ hơi thuốc

	2.
	Thiết bị phát hiện rò rỉ thuốc xông hơi

	3.
	Thiết bị đo tồn dư thuốc sau khi thông thoáng (TLV)

	4.
	Thiết bị thông thoáng

	5.
	Dụng cụ, trang bị bảo hộ cá nhân (mặt nạ, bình lọc, thiết bị thở ôxy...)

	6.
	Bạt khử trùng

	7.
	Vật liệu làm kín khác (bạt giấy dán chuyên dụng, hồ dán, băng dính, rắn cát...)

	8.
	Thiết bị đo nhiệt độ, ẩm độ

	9.
	Dụng cụ cân, đo

	10.
	Dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và giám định sinh vật gây hại

	11.
	Dụng cụ, thiết bị phun vệ sinh

	12.
	Biển cảnh giới

	13.
	Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy

	14.
	Bộ dụng cụ sơ cứu

	15.
	Thiết bị và dụng cụ hỗ trợ khác


Phần 2. Danh mục trang thiết bị đối với biện pháp xử lý hơi nước nóng
	TT
	Trang thiết bị

	1.
	Buồng xử lý

	2.
	Máy tạo hơi nước nóng (Máy VHT)

	3.
	Thiết bị làm mát

	4.
	Hệ thống làm ẩm

	5.
	Quạt luân chuyển không khí

	6.
	Thiết bị đo ẩm độ

	7.
	Thiết bị cảm ứng đo nhiệt

	8.
	Thiết bị hiệu chuẩn

	9.
	Thiết bị ghi dữ liệu về nhiệt độ trong quá trình xử lý

	10.
	Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy

	11.
	Bộ dụng cụ sơ cứu

	12.
	Dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và giám định sinh vật gây hại

	13.
	Các thiết bị phụ trợ khác


 Phần 3. Danh mục trang thiết bị đối với biện pháp xử lý chiếu xạ
	TT
	Trang thiết bị

	1.
	Nguồn phát xạ

	2.
	Hệ thống băng tải đưa sản phẩm ra vào buồng xử lý

	3.
	Phòng điều khiển

	4.
	Các thùng chứa sản phẩm

	5.
	Thiết bị đo liều chiếu xạ

	6.
	Buồng chiếu xạ

	7.
	Thiết bị kiểm xạ

	8.
	Hệ thống khóa liên động để kiểm soát và đảm bảo an toàn

	9.
	Trang bị bảo hộ và thiết bị kiểm soát liều cá nhân

	10.
	Bộ dụng cụ sơ cứu

	11.
	Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy

	12.
	Dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và giám định sinh vật gây hại

	13.
	Trang thiết bị phụ trợ khác


 Phần 4. Danh mục trang thiết bị đối với biện pháp xử lý nhiệt nóng
	TT
	Trang thiết bị

	1.
	Buồng xử lý

	2.
	Hệ thống cung cấp nhiệt

	3.
	Cảm biến đo nhiệt

	4.
	Thiết bị hiển thị nhiệt độ

	5.
	Hệ thống đảo khí

	6.
	Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy

	7.
	Dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và giám định sinh vật gây hại

	8.
	Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy

	9.
	Trang thiết bị phụ trợ khác


Biểu 02
MẪU BẢN THUYẾT MINH 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC

1. Tên tổ chức: ......................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................

Điện thoại: .........................Fax:........................E-mail: ............................

2. Tên người đại diện: ..........................................................................
3. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp phép thành lập/đăng ký doanh nghiệp..........

4. Loại hình hoạt động:................................................................................

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM
1. Nhân lực

Danh sách nhân viên (bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến khảo nghiệm):

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nam/Nữ
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	Chức vụ, chức danh
	Chứng nhận tập huấn
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


2. Phương tiện, thiết bị phục vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật 

a) Bình phun thuốc bảo vệ thực vật đang vận hành tốt: 

- Bình phun tay đeo vai (dùng cần gạt bằng tay), số lượng tối thiểu 02 chiếc;

- Bình phun tay hoạt động nạp điện bằng bình sạc (không cần sử dụng tay đẩy,  chỉ cần ấn công tắc), số lượng tối thiểu 02 chiếc;

- Bình phun thuốc động cơ sử dụng cho cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả lâu năm, số lượng tối thiểu 02 chiếc.

b) Cân phân tích có độ chính xác ít nhất đạt 10-2, số lượng tối thiểu 02 chiếc

c) Ống đong các loại dung tích 50, 100, 200, 500 ml, số lượng tối thiểu mỗi loại 02 chiếc.

d) Pipet các loại dung tích 1, 5, 10, 20 ml, số lượng tối thiểu mỗi loại 02 chiếc.

đ) Các vật dụng để thiết kế thí nghiệm: thước dài, cọc, bảng, dây, kính lúp cầm tay (sử dụng cho các loài sinh vật gây hại không quan sát rõ được bằng mắt thường) phải đủ để tiến hành theo yêu cầu về quy mô khảo nghiệm.

e) Các trang thiết bị thí nghiệm trong phòng cần thiết để xác định mật độ các loài sâu hại không đo đếm được bằng mắt thường (như nhện gié, tuyến trùng) phải đầy đủ và vận hành tốt để thực hiện khảo nghiệm trên các đối tượng dịch hại này.

g) Các trang thiết bị phục vụ cho việc xử lý số liệu, tổng hợp báo cáo kết quả khảo nghiệm: máy vi tính, phần mềm xử lý số liệu.

h) Các phương tiện bảo hộ lao động như quần áo, ủng, găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ mắt đảm bảo an toàn về lao động đối với thuốc bảo vệ thực vật.

3. Diện tích, cơ cấu, mùa vụ các loại cây trồng phổ biến trên địa bàn do tổ chức quản lý hoặc ký hợp đồng được sử dụng

	STT
	Cơ cấu các loại cây trồng chính
	Diện tích

(ha)
	Mùa vụ
	Sự xuất hiện các loài dịch hại

	1
	Cây lúa
	
	
	

	2
	Cây ăn quả

(vải, cam, xoài ...)
	
	
	

	3
	Cây rau 

(cải bắp, dưa chuột, bầu bí ...)
	
	
	

	4
	Cây trồng màu

(đậu, lạc...)
	
	
	

	5
	Cây công nghiệp

(chè, cà phê, điều, cao su…)
	
	
	

	6
	Cây trồng đặc thù
	
	
	

	
	…
	
	
	


4. Phòng thí nghiệm phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật    




a) Hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn: ...........................................................................................
 b) Thiết bị phân tích

	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


c) Chỉ tiêu phân tích đã được công nhận:

	STT
	Chỉ tiêu
	Phương pháp 
	Ghi chú

	1
	
	
	

	...
	
	
	


 (Đánh dấu * đối với các chỉ tiêu thử nghiệm được công nhận/ chỉ định bởi các tổ chức chứng nhận/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

d) Nhân lực

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nam/Nữ
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	Chức vụ, chức danh
	Những khóa đào tạo đã tham gia
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


5. Các đơn vị phối hợp thực hiện khảo nghiệm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. Những thông tin khác: .................................................................................... 
                                                   ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM

(Ký tên, đóng dấu)

Biểu 03
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN 
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………….………….….
Tên Tổ chức/cá nhân đăng ký: …………………………..……………….
Người đại diện (đối với tổ chức): ………………..……....; Chức vụ: …………...

Số CMND …............…………; Ngày cấp:……………...; Nơi cấp:…….....……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………..…….…………………

Nơi tạm trú:…………………………………………….……………… …

Địa chỉ giao dịch:………...…………………………………………………

.................................................................................................................................

Số điện thoại di động: ………...……... ; Số điện thoại cố định: …………….

Đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật sau đây: (*)

- Dịch vụ tư vấn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật 

- Dịch vụ phòng, chống sinh vật gây hại thực vật



Hồ sơ gửi kèm: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan toàn bộ các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật./.

	Vào sổ số.........ngày....../......../...........
	.....……, ngày….. tháng…..năm……

	Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

Nêu rõ tên Tổ chức/cá nhân 
và loại hình dịch vụ đề nghị xác nhận 

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	Đại diện Tổ chức/cá nhân đăng ký

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


( * Ghi chú: Gạch bỏ nội dung không đăng ký)
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